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BÁO GIÁ  - QUOTATION 
Tp.HCM, ngày 01/09/2018 

1. Dầu tinh chất dùng xông hơi, xông hương phòng, pha chế dầu massage…  

    ĐVT: 1000  

STT Dầu tinh chất Pure Essential Oil 10ml 30ml 50ml 100ml 

1 Bạc Hà Extra ** Peppermint 85 162 232 368 

2 Bạch Đàn Chanh Citriodora 74 127 173 265 

3 Bưởi Hồng Grapefruite 90 180 273 410 

4 Bưởi Xanh Pomelo 90 180 273 410 

5 Cam ngọt Sweet Orange 66 111 152 221 

6 Cam Hương Bergamot 90 176 266 399 

7 Chanh vàng Lemon  80 142 203 322 

8 Chanh xanh Lime 95 189 287 431 

9 Cúc Xanh La Mã Chamomile 705 1.763 2.580 4.300 

10 cỏ xạ hương Thyme 120 257 371 599 

11 Đại Hồi star anise 74 127 173 265 

12 Đàn Hương Sandal wood 229 573 828 1.380 

13 Đinh Hương Nụ Clove Bud 103 206 316 475 

14 Gỗ Hồng rosewood 118 253 364 588 

15 Gừng Extra Ginger Ex 148 330 475 767 

16 Hoa Hồng Rose Otto 377 943 1.380 2.300 

17 Hoa Lài  Jasmine 354 886 1.296 2.160 

18 Hoắc Hương Patchouli 120 257 371 599 

19 Hoàng Đàn Cerdawood 86 162 232 368 

20 Húng Quế Basil 95 189 287 431 

21 Hương Nhu Gratissimum 100 201 308 462 

22 Hương Thảo Rosemary 132 293 423 683 

23 Hương Trầm Frankincense 221 552 798 1.330 

24 Khuynh Diệp Eucaluptus 85 166 256 389 

25 Lá Chanh petitgrain 102 210 322 483 

26 Màng Tang may chang 74 127 173 265 

27 Nghệ Turmeric 130 275 400 633 

28 Ngọc Lan Tây  3rd Ylang-ylang 3rd 126 271 390 630 

29 Ngọc Lan Tây Complete Ylang-ylang  221 552 798 1.330 

30 Nhục Đậu Khấu Nutmeg 95 189 287 431 

31 Oải Hương 40/42 Lavender 40/42 117 242 345 557 

32 Oải Hương spike Lavender spike 124 266 384 620 

33 Oải Hương Bulgaria Lavender Bulgaria 185 428 623 1.006 

34 Oải Hương True Lavender True 229 573 828 1.380 
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35 Phong Lữ Geranium 129 286 412 666 

36 Pơmu Fokenia 66 99 136 198 

37 Quýt Mandarin 90 184 279 418 

38 Rã Hương Ho wood 66 111 152 221 

39 Sả chanh Lemongrass 75 129 176 269 

40 Sả Hoa Hồng Palmarosa 100 205 286 470 

41 Sả Java Citronella 71 121 165 253 

42 Thông Pine 66 99 136 198 

43 Tiêu Perper black 211 527 762 1.270 

44 Tràm Gió Cajeput 80 142 203 322 

45 Tràm Trà Teatree 105 210 316 475 

46 Trầm Hương Agawood 0 0 0 0 

47 Tuyết Tùng Bách. Cypress ( Hinoki) 86 162 232 368 

48 Vỏ Quế Cinnamon 77 132 189 299 
 

2. Dầu Hỗn hợp Essential Oil Blend -: xông hương, xông hơi, pha chế dầu massage… 

 

STT Essential Oil Blend Ingredients 10ml 30ml 50ml 100ml 

56 Aroma life ( cold & flu ) 
lemon- eucalyptus, 

peppermint, rosemary 83 147 210 334 

57 Calm blend -  Tĩnh tâm Mandarin, nutmeg, cypress  89 167 239 380 

58 
Citrus 

cam chanh quýt 
Orange, Grapefruit, lemon, 

mandarin 90 176 266 399 

59 Clarity Minh Mẫn Peppermint, rosemary, Lemon 95 189 287 431 

60 Meditation - Thiền 
Frankincense, Sandalwood, 

Mandarin. 120 257 371 599 

61 Mosquito Đuổi muỗi 
Palmarosa, Citronella 
Eucalyptus - lemmon, 83 147 210 334 

62 Oriential phương đông Lemongrass + Ginger 90 180 273 410 

63 
Purify  

Thanh lọc không khí 
Lemongrass + lime 83 147 210 334 

64 Rain Forest -  mưa Orange, Citronella, Bergamot 77 131 187 297 

65 Relaxation - thư giãn 
mandarin, Lavender, 

Frankincense 168 388 566 914 

66 Revive - Hồi Sinh Mandarin, Orange, Nutmeg 106 219 336 504 

67 Sauna & Steam 
Lemongrass, Peppermint, 

Cajeput 77 131 187 297 

68 Sensuality – Lãn mạn 
Sweet Orange, Rosewood, 

Ylang- ylang, 100 201 308 462 

69 
Stress Relief , 

giảm căng thẳng 
Lavender,  Bergamot, 

Geranium 152 339 488 788 

70 Tranquility- yên bình Mandarin + Patchouly 86 162 232 368 
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71 Tropical life nhiệt đới Orange + Cinnamon 86 162 232 368 

72 Cam + Gừng Orange + Ginger 90 180 273 410 

73 Serenity Thanh thản Lavender + Rosremary 140 312 449 725 
 

DẦU DẪN – DẦU NỀN ( Carries Oil – Base Oil)  

STT Dầu Nền Base Oil 125ml 1 lit 5 lit 

1 Argan 30ml Argan 30ml 110.000   

1 Argan 125ml Argan 125ml 293,000 940,000 910,000 

2 Trái Bơ Avocado 80,000 280.000 260,000 

3 Cám Gạo Rice Bran 60,000 200,000 190,000 

4 dầu Hạt Mỡ Shea Oil 50ml 50,000   

5 dầu Hạt Mỡ Shea Oil 125ml 80,000 280,000 260,000 

6 Dừa ép lạnh cold pressed  Coconut 70,000 250,000 230,000 

7 Chiết xuất dầu dừa MCT oil 70,000 270,000 250,000 

8 Hạnh Nhân Sweet Almond 75,000 250,000 220,000 

9 Hạt Nho Grape Seed 75,000 250,000 220,000 

10 Hướng Dương Sun Flower  150,000 130,000 

11 Jojoba Jojoba 190,000 650,000 630,000 

12 Mù U xanh Tamanu 60,000 200,000 190,000 

14 Oliu Extra virn Olive 55,000 140,000 130,000 

15 Thầu Dầu Castor 60,000 200.000 190,000 

NGUYÊN LIỆU LÀM MỸ PHẨM 

STT Sản  phẩm  50gr 100gr 500gr 1 Kg 

1 Hạt Mỡ chưa tinh chế orgagic raw Shea  40,000 150,000 250,000 

2 Bơ Hạt Mỡ tinh chế orgagic refined Shea  40,000 150,000 250,000 

3 Bơ Cacao butter Caocao butter  40,000 150,000 250,000 

4 Bơ Cacao tinh chế  Organic cacao  50,000 200,000 350,000 

6 Bơ xoài-  mango  50,000 200,000 370,000 

7 Sáp ong Bee wax  35,000 135.000 220,000 

8 Sáp Candelilla candelilla  60,000 240,000 400,000 

9 Sáp Caunaba Caunaba  60,000 240,000 400,000 

10 Sáp đậu nành soywax  45,000 170.000 270.000 

11 Nhũ hóa mềm mượt  30.000 45.000 170.000 280,000 

12 Sáp nhũ hóa thực vật  25.000 40,000 150,000 250,000 

13 Dầu Nhũ hóa 15.000(10 ml) 25000(20ml) 50.000 170.000 280,000 

14 Vitamin B3   60.000 250.000 450.000 

15 Vitamin E  20.000 (10ml) 30.000 (20ml) 80.000 330,000 610,000 

 

FACE SPA OIL - DẦU  MẶT  

STT Sản phẩm Công dụng 125ml 
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 LUXURY BODY SPA OIL  - DẦU CHO CƠ THỂ. 

STT Sản phẩm Công dụng 125ml 500ml 

1 Hoa Lài & Ylang 
Trắng và mịn da, Mùi hương ngọt ngào và lãng 

mạn giúp thư giãn và sảng khoái. 
170,000 420.000 

2 Đàn Hương 
Tinh dầu massage êm dịu giúp trấn tĩnh tinh thần, 

tăng cường nghị lực, giảm stress 
  

3 Rose & Geranium 
Tinh dầu hoa hồng giúp phục hồi nuôi dưỡng làn 

da. Thư giãn, sảng khoái 
170,000 420.000 

4 Lavender 
Lavender giúp thư giãn, giảm lo âu, chống mệt 

mỏi, mat xa bằng lavender giúp ngủ ngon 
170,000 420.000 

5 Slimming Tinh dầu mat-xa làm tan mỡ và thon eo,  170,000 420.000 

6 Firming Săn chắc ngực và săn cơ 170,000 420.000 

DẦU MỌC TÓC 

stt Thành phần và Công dụng 125ml 500ml 1000ml 

1 

Tinh dầu bưởi, tinh dầu hương nhu, tinh dầu hương 

thảo, dầu dừa, dầu olive, dầu argan, dầu cartor oil 

Chống rụng tóc, chống khô và chẻ ngọn tóc, giúp mọc 

tóc, chống hói 

210.000 840.000 1.500.000 

CÁC MẶT HÀNG KHÁC  
 

 

MUỐI KHOÁNG CÁC LOẠI 

1 
Geranium &  

Lavender 

Tinh dầu dưỡng và Mat-xa giúp giữ ẩm và chống nhăn.  

phòng ngừa sự lão hóa da. 
216,000 

2 
Hoa Lài & 

Ylang  

Tinh dầu Hoa Lài làm mịn màng và trắng da,  Ngọc Lan 

Tây  ngăn ngừa nám và thâm 
216.000 

3 Lavender  Tinh dầu oải Hương phòng ngừa sự lão hóa da.  216,000 

4 Rose 
Tinh dầu Hoa Hồng nuôi dưỡng và làm da mượt mà. Trẻ 

hóa da, ngừa vết nhăn da 
216,000 

2 
Bột ngâm chân thư giãn 

Herbal Foot Soak 

 

Bột ngâm chân thư giãn, giúp ngủ ngon, tẩy 

tế bào chết  và khử mùi hôi chân 

150.000 

(500gr) 

250,000 

(1kg) 

Stt Product Công dụng 250gr 500gr kg 

1 

Milk Salt Scrub with 

essential oil 

( Face & Body) 

Muối sữa tinh dầu  tẩy tế bào chết.  

Dùng cho cả Mặt và Body  

(Lavender, Rose, Orange, Jasmine) 

125.000 195.000 320.000 
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Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và phí vận chuyển. 

Giá có thể thay đổi tại thời điểm mua hàng. 

Không đổi hoặc trả hàng. 


